
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số đơn vị

Loại 340 280 070

Khoản 341 332 083

TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NSNN        13.510          11.055         2.394          61   

I SỐ THU CHI: LỆ PHÍ, PHÍ             620               620               -             -     

1 Số thu phí, lệ phí             620               620           -     

1.1 Lệ phí            440              440          -     

a Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản             380               380   

b Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển               60                 60   

c Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở                -     

1.2 Phí            180              180          -     

a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước               80                 80   

b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản             100               100   

2 Số phí đơn vị được sử dụng             150               150           -     

Chi quản lý hành chính            150              150          -     

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ             150               150           -     

a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước               80                 80   

b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản               70                 70   

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                -     

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước             470               470           -     

3.1 Lệ phí            440              440          -     

a Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản             380               380   

b Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển               60                 60   

c Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở                -     

3.2 Phí              30                30          -     

a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước                -                    -     

b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản               30                 30   

II CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        12.890          10.435         2.394          61   

1 Chi hành chính nhà nước        10.435          10.435           -     

1.1 Tổng dự toán NSNN giao       10.435         10.435          -     

  - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          8.677            8.677           -     

     + Chi quản lý nhà nước          8.677            8.677           -     

 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          1.758            1.758           -     

Đơn vị: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường
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Phụ lục III

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
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1.2 Dự toán ngân sách quản lý            162              162          -     

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách 

tiền lương theo quy định
           137               137   

Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự 

toán năm 2025 so với dự toán năm 2024
             25                 25   

1.3 Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng       10.273         10.273          -     

1.3.1 Dự toán phân bổ kỳ này       10.046         10.046          -     

1.3.1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         8.677            8.677          -     

- Quản lý nhà nước. Trong đó:          8.677            8.677           -     

+ Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên 

chế được giao
         7.129            7.129   

+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện công việc thừa hành, phục vụ             360               360   

+ Kinh phí hoạt động          1.188            1.188   

Trong đó:

Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với 

kinh phí tự chủ (1)

           119               119   

1.3.1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         1.369            1.369          -     

 -  Chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng               67                 67   

 -  Tổ chức đại hội Chi, Đảng bộ             114               114   

 - Trang phục thanh tra               53                 53   

 - Kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân, xử lý 

đơn thư
              13                 13   

 - Kinh phí bồi dưỡng cho các đối tượng được mời, triệu 

tập  phối hợp tham gia tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo

              27                 27   

 - Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ khác 

được UBND tỉnh giao
            264               264   

- Hội đồng thẩm định khoáng sản             114               114   

- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản             170               170   

 - Tuyên truyền phổ biến Luật Khoáng sản (sửa đổi)               27                 27   

 - Tuyên truyền về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn             111               111   

 - Tuyên truyền về biển và hải đảo             288               288   

 - Kinh phí tổ chức kỷ niệm 80 năm  ngày thành lập, ngày 

truyền thống
            121               121   

1.3.2 Dự toán còn lại chưa phân bổ (2)            227              227          -     

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               -                   -            -     

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ            227               227          -     

 - Sửa chữa xe ô tô               76                 76   
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 - KP Chi khởi tạo phần mềm kế toán HCSN MISA 

online, gia hạn các phần mềm của Công ty MISA (Phần 

mềm quản lý ngân sách MISA BUMAS đơn vị trực 

thuộc và đơn vị chủ quản, phần mềm quản lý tài sản, 

phần mềm quyết toán tài chính MISA Lekima)

              24                 24   

 - Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị             127               127   

2 Sự nghiệp kinh tế          2.394                  -           2.394           -     

2.1 Tổng dự toán NSNN giao         2.394                 -           2.394          -     

2.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          2.394                  -           2.394   

 - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                -                    -                 -             -     

 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          2.394                  -           2.394           -     

2.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                -                    -                 -             -     

2.2 Dự toán ngân sách quản lý            272                 -              272          -     

2.2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             272                  -              272           -     

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách 

tiền lương theo quy định
            143            143           -     

Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự 

toán năm 2025 so với dự toán năm 2024
           129            129   

2.2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                -                    -                 -             -     

2.3 Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng         2.122                 -           2.122          -     

2.3.1 Dự toán phân bổ kỳ này         2.122                 -           2.122          -     

2.3.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          2.122                  -           2.122           -     

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                -                    -                 -             -     

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          2.122                  -           2.122           -         -     

 + Nhiệm vụ Kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh giai đoạn 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
            963                  -              963   

 + Nhiệm vụ Xây dựng mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ tại các vị trí chưa được quy định trong Quyết 

định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn tỉnh

         1.159                  -           1.159   

2.3.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                -                    -             -     

2.3.2 Dự toán còn lại chưa phân bổ               -                   -                -            -     

3 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề               61                  -                 -            61   

3.1 Tổng dự toán NSNN giao              61                 -                -            61   

3.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               61                  -            61   

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                -                    -             -     

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               61                  -            61   

3.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                -                    -             -     

3.2 Dự toán ngân sách quản lý               -                   -                -            -     
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3.3 Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng              61                 -            61   

3.3.1 Dự toán phân bổ kỳ này              61                 -            61   

3.3.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               61                  -            61   

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                -                    -             -     

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               61                  -            61       -     

 + Trợ cấp cho công chức được cử đi học              61                 -            61   

3.3.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                -                    -     

3.3.2 Dự toán còn lại chưa phân bổ               -                   -            -     

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch
KBNN tỉnh 

Bình Định

Ghi chú:

KBNN tỉnh Bình Định

    (1)  Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo 

lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) kinh phí tự chủ 

để lại tại đơn vị tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2025.

   (2) Đối với kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị và kinh phí cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới các hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công được phân bổ dự toán: (i) sau khi 

hoàn thành việc sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vi;  (ii) theo tiến độ thu, 

khả năng cân đối ngân sách tỉnh.
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